CÁC PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quy chế Quản lý và sử dụng tài sản năm 2016 )

Phụ lục 1: 

QUY TRÌNH ĐẦU TƯ, MUA SẮM

MÁY MÓC THIẾT BỊ, VẬT TƯ, VẬT DỤNG, HÓA CHẤT, MẪU VẬT 

PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC GIẢNG DẠY, HỌC TẬP, 

NGHIÊN CỨU & QUẢN LÝ THEO KẾ HOẠCH NĂM HỌC

----------------------------------------------------------------

I. LẬP KẾ HOẠCH, THỜI GIAN VÀ TỔ CHỨC VÀ XÉT CHỌN NHÀ CUNG CẤP.

1. Lập Kế hoạch:

Tháng 07 hằng năm, các đơn vị lập kế hoạch mua sắm (theo mẫu) kèm theo bảng thuyết minh nhu cầu sử dụng gửi về Phòng Vật tư – trang thiết bị tập hợp lên kế hoạch mua sắm chung cho toàn Trường.

Phòng Vật tư – trang thiết bị tổng hợp danh mục các hàng hóa, trang thiết bị cần mua sắm trong năm học (như đầu tư mới phòng thí nghiệm, thực hành, các trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý, vật tư, hóa chất, mẫu vật, dụng cụ….  cần mua sắm, đồng thời xác định các yêu cầu tối thiểu về thông số kỹ thuật của từng mặt hàng). Trên cơ sở kế hoạch năm, Phòng Vật tư – trang thiết bị lập kế hoạch mua sắm, tổng hợp trình Hội đồng mua sắm tài sản xem xét và trình Ban Giám hiệu phê duyệt.

2.  Thời gian gian tổ chức mua sắm:

- Sau khi được Hội đồng mua sắm tài sản thông qua và Ban Giám hiệu phê duyệt, Phòng Vật tư – trang thiết bị kết hợp với Phòng Tài chính - Kế toán tiến hành các thủ tục mua sắm trang bị cho các đơn vị theo đúng qui định của Nhà nước (theo Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007 của Bộ Tài chính “Hướng. dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước” và Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 05/11/2007 của Bộ Tài chính “Sửa đổi bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC….”)

- Trường hợp các đơn vị có nhu cầu trang bị có tính cấp bách, đột xuất (ngoài kế hoạch năm), đơn vị lập phiếu đề nghị kèm theo bảng thuyết minh cụ thể gửi phòng Vật tư – trang thiết bị trình Ban Giám hiệu xem xét quyết định.

3. Tổ chức và xét chọn nhà cung cấp:
Tùy theo giá trị của từng loại thiết bị, hàng hóa…, Phòng Vật tư – trang thiết bị sẽ đề nghị một trong các hình thức mua sắm cho từng loại hàng hóa như: mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu, đấu thầu.

Đối với các hình thức chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu, đấu thầu, Hội đồng mua sắm của Trường sẽ được triệu tập thực hiện việc xem xét, đánh giá các hồ sơ tham gia chào hàng cạnh tranh, đấu thầu của các nhà cung cấp dựa trên Luật đấu thầu và các Nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước.

II. KÝ KẾT HỢP ĐỒNG, TIẾP NHẬN, BÀN GIAO, NGHIỆM THU, THANH TOÁN

1. Ký kết hợp đồng

Căn cứ nội dung phê duyệt kết quả xét chọn Nhà cung cấp, Hội đồng mua sắm tài sản trường sẽ chính thức “Thông báo kết quả xét chọn nhà cung cấp” đến các nhà thầu tham gia dự thầu và Phòng Tài chính - Kế toán tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng với các nhà thầu trúng thầu.

2. Bàn giao, nghiệm thu, đưa vào sử dụng 
Phòng Vật tư – trang thiết bị, Phòng Tài chính - Kế toán sẽ phối hợp đơn vị sử dụng tiến hành giao nhận, nghiệm thu hàng hóa theo nội dung hợp đồng đã được ký kết với nhà cung cấp.

3. Thủ tục thanh quyết toán Hợp đồng, bao gồm:
· Hợp đồng kinh tế;

· Biên bản nghiệm thu;

· Hóa đơn tài chính theo quy định hiện hành;

· Bảng thông báo tỷ giá hối đoái (Nếu giá trị hợp đồng bằng ngoại tệ khác VNĐ);

· Biên bản thanh lý hợp đồng;

· Văn bản phê duyệt kế họach mua sắm;

· Biên bản mở thầu, biên bản xét thầu, báo cáo kết quả xét thầu và các văn bản khác có liên quan. (nếu là hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu);

· Văn bản phê duyệt kết quả xét chọn nhà cung cấp.

4. Thủ tục Nhập tài sản.

Thủ tục Nhập tài sản bao gồm các hồ sơ, chứng từ như sau:

· Toàn bộ hồ sơ (bản photocopy).

· Biên bản bàn giao tài sản: 04 bản (Phòng Vật tư – trang thiết bị 01 bản, Phòng Tài chính -Kế toán 02 bản , đơn vị sử dụng 01 bản).

III. CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ MUA SẮM, THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH
1. Các hình thức đầu tư, mua sắm:

a. Đầu tư mới hoàn toàn cho phòng thí nghiệm mới xây dựng theo nhu cầu đào tạo hoặc đào tạo theo ngành nghề mới (Lập dự án đầu tư thiết bị theo mẫu 1) .

b. Đầu tư bổ sung hay đầu tư tiếp tục từng module thiết bị theo kế hoạch trung hạn hoặc dài hạn đã được phê duyệt nhằm hoàn chỉnh phòng thí nghiệm (Lập dự án hay thực hiện tiếp dự án đầu tư thiết bị theo mẫu 1).

c. Đầu tư bổ sung thiết bị thí nghiệm lẻ trong việc giảng dạy thực hành ở các phòng thí nghiệm, hay thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy lý thuyết theo nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo. (Lập dự trù trang thiết bị phục vụ năm ….theo mẫu 2).

d. Mua sắm thiết bị thay thế cái hiện có do bị hư hỏng hoặc lạc hậu về mặt kỹ thuật không còn đáp ứng được công tác quản lý (Lập dự trù trang thiết bị phục vụ năm ….. theo mẫu 2).

e. Mua sắm vật tư, vật dụng, mẫu vật, hóa chất, dụng cụ thí nghiệm, linh kiện… phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, thí nghiệm, công tác quản lý. (Lập dự trù trang thiết bị phục vụ cho năm ….. theo mẫu 3) 

2. THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ:

a. Đối với hình thức xin đầu tư ở các mục a và b, các dự án đầu tư thiết bị đào tạo của các đơn vị sẽ được thông qua "Hội đồng mua sắm tài sản của Trường". 

b. Đối với hình thức xin đầu tư ở mục số c, danh mục thiết bị của đơn vị (lập kế hoạch mua sắm hàng năm) sẽ được Phòng Vật tư – trang thiết bị tập hợp trình Hội đồng mua sắm tài sản xem xét, đánh giá, trình Ban Giám hiệu phê duyệt. 
c. Đối với hình thức mua sắm ở mục d, e, Phòng Vật tư – trang thiết bị tập hợp trình Hội đồng mua sắm tài sản xem xét, đánh giá và phê duyệt. (dựa trên nhu cầu sử dụng của đơn vị, thực tập thí nghiệm, thực hành (theo từng bài thí nghiệm, thực hành trong chương trình đào tạo) 

IV. Đối với việc mua sắm hóa chất, mẫu vật, dụng cụ thí nghiệm, vật dụng phục vụ cho công tác giảng dạy, thực tập:

Bước 1:- Đầu tháng 6, tháng 12, các phòng thí nghiệm, thực hành kiểm kê hóa chất, linh kiện, dụng cụ, vật liệu… còn tồn kho sau khi sử dụng.

Bước 2:-  Sau khi cân đối số lượng tồn kho của các phòng thí nghiệm, dựa vào các bài thực tập trong chương trình đào tạo, các phòng thí nghiệm, thực hành lập dự trù hóa chất, mẫu vật, linh kiện, dụng cụ, vật liệu cho năm học. 

Bước 3:- Các khoa tổng hợp nhu cầu của các phòng thí nghiệm, thực hành lập dự trù mua sắm hóa chất, mẫu vật, dụng cụ (theo mẫu) gửi về phòng Vật tư – trang thiết bị 

Bước 4:- Các khoa phối hợp cùng phòng Vật tư – trang thiết bị, phòng Tài chính – Kế toán tới các công ty cung cấp hóa chất, mẫu vật…..  lấy báo giá.

Bước 5:- Phòng Vật tư – trang thiết bị phối hợp cùng phòng Tài chính – Kế toán ký kết hợp đồng, cùng với trợ lý khoa giao nhận về cho các phòng thí nghiệm trước ngày thực tập, thực hành 15 ngày.

Phụ lục 2: 

QUY TRÌNH ĐIỀU ĐỘNG, THU HỒI TÀI SẢN

I. ĐIỀU ĐỘNG, THU HỒI TÀI SẢN:

Căn cứ nhu cầu sử dụng tài sản của các đơn vị trong trường, việc điều động, thu hồi tài sản (bàn ghế, máy móc thiết bị….) dựa trên một số yêu cầu sau:

· Nhằm tăng tính hiệu quả của việc đầu tư và khai thác tối đa về hiệu suất sử dụng tài sản;

· Đơn vị có nhu cầu hoặc không còn nhu cầu sử dụng tài sản (đề nghị trả lại tài sản).

· Đơn vị có quyết định thành lập, giải thể, tách, nhập theo cơ cấu tổ chức của nhà trường;

· Các thiết bị hư hỏng không còn sử dụng hoặc sửa chữa. 

Thủ tục điều động, thu hồi tài sản:

a. Điều động tài sản từ đơn vị này sang đơn vị khác



· Căn cứ vào nhu cầu và mục đích sử dụng tài sản của đơn vị;

· Căn cứ vào hiệu quả khai thác sử dụng tài sản;

· Phòng Vật tư – trang thiết bị lập biên bản giao nhận tài sản (theo mẫu);

b. Tài sản đơn vị đề nghị thu hồi:



· Giấy đề nghị thu hồi tài sản (theo mẫu);

· Biên bản thu hồi tài sản của Phòng Vật tư – trang thiết bị (đối với các tài sản không còn nhu cầu sử dụng);

· Biên bản điều động tài sản (đối với các tài sản chuyển từ đơn vị này sang đơn vị khác)

II. ĐIỀU ĐỘNG TÀI SẢN TRONG NỘI BỘ ĐƠN VỊ:

Thủ trưởng đơn vị cần cân nhắc việc điều động tài sản trong nội bộ đơn vị để khai thác tối đa tính năng,  hiệu suất trong việc sử dụng tài sản nhất là máy móc thiết bị phòng thí nghiệm, phòng thực hành….

· Biên bản giao nhận tài sản giữa 2 đơn vị. (theo mẫu)

· Đơn vị làm giấy báo về việc điều động tài sản nội bộ hằng quý/lần gởi cho Phòng Vật tư – trang thiết bị biết để theo dõi quản lý trên sổ sách tài sản chung của trường.
Phụ lục 3:

QUY TRÌNH THANH LÝ TÀI SẢN

Việc đề nghị xin thanh lý tài sản của các đơn vị được thực hiện một cách thường xuyên (hàng tháng, hàng quý hay hàng năm).

1. Đề nghị thanh lý tài sản căn cứ vào các lý do sau đây:

· Tài sản qua thời hạn sử dụng lâu dài hiện bị hư hỏng nặng, không phụ tùng thay thế;

· Tài sản bị hư hỏng nếu tiếp tục đầu tư sửa chữa với chi phí lớn gây tốn kém và sử dụng không hiệu quả;

· Tài sản bị mất cắp, thiên tai, hỏa hoạn và các nguyên do khác dẫn đến việc xin thanh lý tài sản.

2. Thủ tục đề nghị xin thanh lý tài sản cố định:

· Văn bản đề nghị thanh lý tài sản của đơn vị quản lý sử dụng;

· Bảng tổng hợp danh mục tài sản cố định đề nghị thanh lý.
· Khi chưa có quyết định thanh lý tài sản, các đơn vị không được tự động dịch chuyển tài sản ra khỏi đơn vị mình. Mọi thất lạc, mất mát tài sản không có lý do chính đáng, thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu.

· Biên bản kiểm nghiệm phẩm chất thiết bị xin thanh lý do Phòng Vật tư – trang thiết bị lập trình Hội đồng thanh lý tài sản của Trường. 

Biên bản thanh lý tài sản cố định (Phòng Vật tư – trang thiết bị sẽ thực hiện theo mẫu quy định của Bộ Tài chính  (Mẫu C51-HD).

Phụ lục 4: 

QUY TRÌNH BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG MÁY MÓC THIẾT BỊ

Nhằm khai thác hiệu quả trong việc đầu tư cũng như khai thác tối đa tuổi thọ của thiết bị, việc bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị phải được quan tâm đúng mức và thực hiện thường xuyên theo định kỳ sau khi thực hiện đầu tư mua sắm.

Công tác bảo trì, bảo dưỡng tốt, thời gian sử dụng trang thiết bị được sử dụng lâu dài (thời gian khai thác ít nhất trên 80% tuổi thọ của thiết bị thì việc đề nghị thanh lý tài sản cố định sẽ thuận lợi hơn).

Một số thiết bị cần quan tâm trong việc bảo trì, bảo dưỡng định kỳ như: thiết bị quang học, thiết bị áp lực, thiết bị đo và phân tích, thiết bị lạnh, thiết bị sao chụp, phương tiện vận tải và các chủng loại thiết bị chuyên ngành khác.

Thủ tục đề nghị duy tu, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị:


- Văn bản đề nghị bảo trì, bảo dưỡng định kỳ MMTB của đơn vị kèm danh mục thiết bị;

Đối với các thiết bị thông thường: (như máy điều hòa, máy photo, máy in laser, máy chiếu…)

Phòng Vật tư – TTB  lập kế hoạch, trình Ban Giám hiệu phê duyệt, liên hệ với các đơn vị sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng có uy tín tiến hành ký kết hợp đồng bảo trì chung cho toàn trường hàng năm.

Đối với các thiết bị chuyên dụng cho các phòng thí nghiệm:

- Thủ trưởng đơn vị đề nghị bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị phòng thí nghiệm cần được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ nhằm duy trì tuổi thọ của thiết bị.

- Phòng Vật tư - TTB lập tờ trình xin ý kiến Ban Giám hiệu phê duyệt ký hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.

- Đơn vị sử dụng phối hợp cùng với Phòng Vật tư – trang thiết bị liên hệ các nhà cung cấp, nhà sản xuất để thực hiện việc bảo trì định kỳ tài sản và nghiệm thu sau khi hoàn tất.

Phụ lục 5: 

QUY TRÌNH

SỬA CHỮA, CẢI TẠO, NÂNG CẤP TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
(Máy móc thiết bị, nhà cửa - vật kiến trúc)

Xuất phát từ nhu cầu cần sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản cố định (bao gồm: máy móc thiết bị, nhà cửa, vật kiến trúc) của đơn vị bởi các lý do như: hư hỏng một hay vài bộ phận của cơ cấu kỹ thuật thiết bị cần nâng cấp với tính năng kỹ thuật cao hơn, cần sắp xếp cải tạo lại một số module trong cùng một hệ thống để tương thích với một số bài giảng dạy thực tập mới,. .hoặc nhà cửa, vật kiến trúc bị hư hỏng cần phải sửa chữa, nâng cấp. ...

1. Thủ tục sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định là máy móc thiết bị:

- Giấy đề nghị sửa chữa hay nâng cấp MMTB, trong đó nêu rõ lý do cần sửa chữa và dự toán chi phí cho việc sửa chữa;

- Phê duyệt của Thủ trưởng đơn vị về việc sửa chữa và ý kiến của Phòng Vật tư - TTB đối với tài sản đem đi sửa chữa có chi phí dưới 5 triệu đồng cho 1 lần sửa chữa / thiết bị (hoặc nhóm thiết bị).

- Phòng Vật tư - TTB lập tờ trình xin ý kiến Ban Giám hiệu phê duyệt đối với MMTB đem đi sửa chữa có chi phí từ 10 triệu đồng trở lên cho 1 lần sửa chữa/thiết bị (hoặc nhóm thiết bị).

- Phòng Vật tư - TTB liên hệ các nhà cung cấp, nhà sản xuất. .. để thực hiện việc sửa chữa.


- Đơn vị phối hợp Phòng Vật tư - TTB nghiệm thu tài sản sau khi đã sửa chữa xong.

- Thực hiện việc thanh quyết toán vời các chứng từ sau: Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu công tác sửa chữa, Biên bản thanh lý hợp đồng, hóa đơn theo quy định hiện hành (có các phòng chức năng tham gia nghiệm thu).

2. Thủ tục sửa chữa tài sản cố định là nhà cửa - vật kiến trúc:

2.1- Đối với việc sửa chữa thường xuyên cơ sở vật chất tại đơn vị: như sửa chữa thay thế bóng đèn, đường cấp thoát nước, robinet... để duy trì hoạt động của đơn vị, bao gồm các thủ tục: Đơn vị báo bằng hình thức ghi sổ - đề nghị sửa chữa tại Phòng Vật tư – TTB hoặc phòng Quản trị sẽ tiến hành kiểm tra và thực hiện sửa chữa, thanh toán chi phí cho việc sửa chữa với Phòng Tài chính – Kế toán. Sau khi sửa chữa xong, đơn vị sử dụng ký xác nhận vào phiếu công tác của nhân viên sửa chữa.

2.2- Hàng năm Phòng Vật tư – TTB và phòng Quản trị lập kế hoạch sửa chữa, cải tạo nhà cửa - vật kiến trúc của trường, trong đó nêu rõ lý do cần sửa chữa và dự trù chi phí, thời gian thực hiện cho việc sửa chữa.

- Tất cả các hồ sơ trên sẽ được tập hợp và trình Ban Giám Hiệu xin chủ trương sửa chữa (Phòng Vật tư – TTB hoặc phòng Quản trị thực hiện).

- Lập dự toán, bản vẽ thiết kế sửa chữa đối với các công trình được Ban Giám hiệu thông qua.

- Căn cứ vào dự toán được duyệt, Phòng Vật tư - TTB căn cứ vào Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước, Luật đấu thầu và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện…, lập tờ trình xin tổ chức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế  hoặc chỉ định thầu.

- Hợp đồng kinh tế với đơn vị thi công việc sửa chữa (Trình Ban Giám hiệu ký kết Hợp đồng).

- Phòng Vật tư – TTB hoặc phòng Quản trị phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán và đơn vị sử dụng tổ chức giám sát và nghiệm thu công trình sửa chữa.

CÁC BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM:




Mẫu 1

	BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

HẢI PHÒNG

ĐƠN VỊ:
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hải Phòng, ngày…… tháng…… năm……


ĐỀ CƯƠNG XÂY DỰNG DỰ ÁN THIẾT BỊ ĐÀO TẠO

(Năm học:)

-----

I. TỔNG QUAN:


Tên dự án: Ghi tóm tắt nhóm thiết bị đầu tư và tên phòng thí nghiệm.

II. NGUYÊN TÁC XÂY DỰNG DỰ ÁN:


- Đầu tư theo thứ tự ưu tiên các PTN có mức độ cấp thiết nhất; 

- Đầu tư tập trung; 

- Đầu tư dứt điểm; 

- Đầu tư tăng cường trang thiết bị hiện đại ở mức độ cần thiết.

III. THUYẾT MINH NHU CẦU CẤP THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ:

- Tổ chức kiểm tra lại số lượng và chất lượng số thiết bị thí nghiệm hiện có, đánh giá khả năng đáp ứng công tác thí nghiệm thực hành của đơn vị;

- Xác định nhu cầu về giảng viên hướng dẫn thực hành;

- Xác định nhu cầu cần thiết về các bài thí nghiệm mới (nếu có).



IV. LUẬN CỨ CƠ SỞ CỦA DỰ ÁN:

1. Số lượng sinh viên hiện theo học và kế hoạch số lượng sinh viên trong năm học gần nhất (năm học 20… - 20….), ngành dự kiến trực tiếp sử dụng PTN đầu tư và số SV các ngành khác được sử dụng nhóm thiết bị này (tính học dài hạn tập trung, học liên thông, từ xa và tại chức đã quy đổi theo chỉ tiêu  kế hoạch).
2. Đội ngũ cán bộ giảng dạy hiện có và nhu cầu ở năm học 20… - 20… của ngành dự kiến đầu tư.

3. Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên PTN thực hiện công tác hướng dẫn thí nghiệm  tại các PTN dự kiến đầu tư.

4. Bậc đào tạo theo yêu cầu của từng ngành học.

5. Xác định số giờ học lý thuyết bắt buộc và số giờ học thực hành bắt buộc.

6. Năng lực hiện có:

- Mô tả số lượng các PTN hiện có, mục đích của PTN dự kiến đầu tư, nêu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của PTN;


    - Số giờ học thực hành đã được thực hiện; 
V. CÁC MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN:

Thuyết minh rõ việc đầu tư nhằm đạt được đến đâu về mặt thiết bị thực hành thí nghiệm.
VI. NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN:

1. Mô tả các loại hình PTN và nhóm thiết bị dự kiến đầu tư.


 2. Số lượng SV đã quy đổi chuẩn trực tiếp tham gia sử dụng nhóm thiết bị của PTN dự kiến đầu tư cũng như số lượng cán bộ giảng dạy và nghiên cứu tham gia sử dụng nhóm thiết bị dự kiến đầu tư trên.

3. Xác định tần suất sử dụng thiết bị (tính theo ngày, tháng, năm học).

4. Xác định số lượng thiết bị dự kiến đầu tư sẽ thực hiện được bao nhiêu bài thí nghiệm trên tổng số bài thí nghiệm của các môn học (liệt kê danh mục các bài thí nghiệm); mỗi bài, mỗi lần thí nghiệm có bao nhiêu SV thực hiện.

VII. DỰ TOÁN KINH PHÍ VÀ DANH MỤC THIẾT BỊ:

1. Tổng giá trị ước tính đầu tư: ........................................đồng

2. Lập danh mục thiết bị cụ thể dự kiến đầu tư, gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tên thiết bị;

- Tính năng, thông số kỹ thuật tối thiểu (lưu ý: chỉ ghi rõ tính năng và thông số kỹ thuật tối thiểu, không ghi rõ cụ thể model, thiết bị của hãng nào; nếu có chỉ để tham khảo).


     - Số lượng;


    -  Đơn giá và tổng giá trị dự toán đầu tư.

Danh mục thiết bị xin đầu tư:

	TT
	Tên thiết bị
	Tính năng, thông số kỹ thuật tối thiểu
	Số lượng
	Đơn giá 
	Thành tiền

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...


	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG:
	
	
	
	



Hải Phòng, ngày ...... tháng ......năm 200....

  Người lập
TRƯỞNG ĐƠN VỊ       









BỘ Y TẾ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM






ĐƠN VỊ:…………………………
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Mẩu số 2


((
                                             DỰ TRÙ TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ

                                                NĂM HỌC …………………..

	TT
	Tên thiết bị

(Ghi rõ tiêu chuẩn kỹ thuật, qui cách, ký mã hiệu...)
	DỰ KIẾN YÊU CẦU CHO NĂM ……..
	Thuyết minh nhu cầu sử dụng

(Đề nghị các đơn vị thuyết minh nhu cầu cụ thể: Giảng dạy cho môn học gì, bài giảng gì, vì sao phải dùng thiết bị có tiêu chuẩn kỹ thuật, quy cách đó)

	
	
	Cần sửa chữa nâng cấp (số lượng)
	Dự kiến kinh phí
	Cần trang bị mới (số lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật
	Dự kiến kinh phí
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Ngày      tháng     năm

       Ban Giám Hiệu
                                                Trưởng đơn vị
Người lập bảng

BỘ Y TẾ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                             

 Đơn vị:……………………….
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Mẫu 3


((
------------------oOo-----------------
DỰ TRÙ VẬT TƯ, DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM, MẪU VẬT...,  PHỤC VỤ ĐÀO TẠO

NĂM HỌC ………………..
	TT
	TÊN VẬT DỤNG, VẬT TƯ,

HOÁ CHẤT, DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM, MẪU VẬT, 

LINH KIỆN...
	Đơn vị tính
	Đánh giá hiện trạng
	Số lượng cần mua HK1
	Số lượng cần mua HK2
	Ghi chú

	
	
	
	Số lượng hiện có
	Số lượng

hư hỏng
	Mức độ (%) đáp ứng yêu cầu thực hành của SV
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Ngày…… tháng….. năm……


                     Ban Giám Hiệu                                                      Trưởng đơn vị
Người lập bảng

BỘ Y TẾ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đơn vị: …………………………………..
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


KẾ HOẠCH SỬA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC………

	TT
	Tên công việc cần sửa chữa
	Tóm tắt khối lượng công việc cần sửa chữa
	Số tiền

dự toán
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Hải Phòng, ngày      tháng       năm 200...

Trưởng đơn vị
Người lập

	BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC 

HẢI PHÒNG

Đơn vị:……………………
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHIẾU BÁO HỎNG TÀI SẢN

Tên, bộ phận quản lý sử dụng:

Xin báo hỏng các loại tài sản sau:

	STT
	Tên tài sản, công cụ, dụng cụ báo hỏng
	Đơn vò tính
	Số lượng
	Thời gian sử dụng từ ngày ……….đến ngày………
	Giá trị khi xuất sử dụng
	Lý do hỏng mất
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




Ngày     tháng     năm


Phụ trách đơn vị

Người báo hỏng


(Ký. họ tên)
(Ký. họ tên)

                            BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG

Đơn vị:


PHIẾU BÁO MẤT TÀI SẢN, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ,

Tên, bộ phận quản lý sử dụng:

Xin báo mất các loại tài sản, công cụ, dụng cụ sau:

	STT
	Tên công cụ, dụng cụ báo hỏng, mất
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Thời gian sử dụng từ ngày …………….đến ngày………
	Giá trị khi xuất sử dụng
	Lý do hỏng mất
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	




Ngày      tháng      năm


Phụ trách đơn vị
          Người báo mất



(Ký. họ tên)
           (Ký. họ tên)

PHÒNG VẬT TƯ - TTB

Đơn vị đề nghị thu hồi:

Lý do thu hồi:


Nơi để tài sản thu hồi:                                                 


	TT
	Tên tài sản thu hồi
	ĐVT
	Số lượng
	Tình trạng tài sản thu hồi

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Ngày      tháng      năm


Bên nhận tài sản thu hồi
Thủ kho xác nhận nhập kho
   Bên giao tài sản thu hồi

	BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG ĐƠN VỊ:………………
	GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO DƯỠNG

MÁY MÓC THIẾT BỊ


                                                    Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU
                                        PHÒNG VẬT TƯ – TRANG THIẾT BỊ

Đơn vị chúng tôi đề nghị Ban Giám hiệu, Phòng Vật tư - TTB tiến hành cho bảo dưỡng định kỳ các thiết bị sau:

	TT
	Tên Thiết bị
	Tình trạng thiết bị hiện nay
	Số lượng
	Yêu cầu về thời gian bảo trì

	1
	
	- Đề nghị các đơn vị nêu rõ hiện trạng thiết bị hiện tại …
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	





Ngày     tháng     năm 


Trưởng đơn vị

Người đề nghị

Đơn vị :…………………                                                                                                                                                     Mẫu số C23-HD
Bộ phận:………………..                                                                                                                                ( Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC

Mã đơn vị SDNS ……...                                                                                                                              ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

                                                                - Thời điểm kiểm kê …..giờ …. ngày ….tháng ….năm ………                             








                                                                                                                     Số :……………

  
- Ban kiểm kê gồm: 

   

Ông/Bà :………………………..Chức vụ:……………… Đại diện :………………….Trưởng ban

   

Ông/Bà :………………………..Chức vụ:……………… Đại diện :……………………...Uỷ viên

   

Ông/Bà :………………………..Chức vụ:……………… Đại diện :………………………Uỷ viên

· Đã kiểm kê kho có những mặt hàng dưới đây:      

	Số TT
	Tên, nhãn hiệu, qui cách vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá
	Mã số
	Đơn vị tính
	Đơn giá
	Theo sổ sách
	Theo kiểm kê


	Chênh lệch
	Phẩm chất

	
	
	
	
	
	
	
	Thừa
	Thiếu
	

	
	
	
	
	
	Số lượng
	Thành tiền
	Số lượng
	Thành tiền
	Số lượng
	Thành tiền
	Số lượng
	Thành tiền
	Còn tốt 100%
	Kém phẩm chất
	Mất phẩm chất

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	x
	x
	x
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	x


Ngày ….tháng …..năm ……

           Thủ trưởng đơn vị                                       



                               
                    Phụ trách kiểm kê

( Ý kiến giải quyết số chênh lệch                                                    

  




 (Ký, họ tên)

và hình thức xử lý vật tư, hànghoá)


 (Ký, họ tên)

Đơn vị: ……………………….




     





     





Bộ phận: …………………….. 



 























 























BIÊN BẢN KIỂM KÊ TSCĐ









Số: ……..………

Thời điểm kiểm kê: ............ giờ ............... ngày ............ tháng ........... năm ............. 
Ban kiểm kê gồm:

Ông (bà): ................................................... Chức vụ ............................................... Đại diện ................................................... 
Ông (bà): ................................................... Chức vụ ............................................... Đại diện ................................................... 
Ông (bà): ................................................... Chức vụ ............................................... Đại diện ................................................... 
Đã kiểm kê TSCĐ, kết quả như sau:

	Số TT
	Tên TSCĐ
	Mã số TSCĐ
	Nơi sử dụng
	Theo sổ kế toán
	Theo kiểm kê
	Chênh lệch
	Ghi chú

	
	
	
	
	Số lượng
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	Số lượng
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	Số lượng
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	E

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	x
	x
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x


Phó Hiệu trưởng - trưởng ban kiểm kê

Phòng Tài chính – Kế toán

 Phòng Vật tư - TTB
                Đơn vị sử dụng
 (Ký, họ tên, đóng dấu)

      




 

Đơn vị: ……………………….




    





Bộ phận: …………………….. 



 










 









BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ

Số: ……………..
         
Ngày ….…tháng …….năm ………

Nợ: ………....…











Có: ………....…

Căn cứ Quyết định số: … ngày …. Tháng ……năm…… của …………về việc bàn giao TSCĐ

Bàn giao nhận TSCĐ gồm:

- Ông (bà):……………………….…….chức vụ ……………………….…Đại diện bên giao

- Ông (bà):………………….………….chức vụ ………………………….Đại diện bên nhận

Địa điểm giao nhận TSCĐ: …………………………………………………………………….

Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:

	Số TT
	Tên, ký hiệu qui cách (cấp hạng TSCĐ)
	Số hiệu TSCĐ
	Nước sản xuất (XD)
	Năm sản xuất
	Năm đưa vào SD
	Công suất (diện tích TK)
	Tính nguyên giá TSCĐ
	Tài liệu kỹ thuật kèm theo

	
	
	
	
	
	
	
	Giá mua (Z SX)
	Chi phí vận chuyển
	Chi phí chạy thử
	.
	Nguyên giá TSCĐ
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	E

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


DỤNG CỤ PHỤ TÙNG KÈM THEO

	Số thứ tự
	Tên, qui cách dụng cụ, phụ tùng
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá trị

	A
	B
	C
	1
	2

	
	
	
	
	



Thủ trưởng đơn vị
Người nhận
Người giao    
Phòng Vật tư - TTB


bên nhận
 (Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)


(Ký, họ tên)  

      
Đơn vị: ……………………….




     





    





Bộ phận: …………………….. 



 


















































BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ







Ngày……tháng …….năm ………
                                                 Số: ……..………





















                                                            Nợ: …………….

Có: …………….

Căn cứ Quyết định số: ................. ngày ............ tháng ........... năm ......... của ............................................................ về việc đánh giá lại TSCĐ
Ông (bà): ................................................... Chức vụ ............................................... Đại diện ..................................................Chủ tịch hội đồng

Ông (bà): ................................................... Chức vụ ............................................... Đại diện .................................................. Ủy viên

Ông (bà): ................................................... Chức vụ ............................................... Đại diện .................................................. Ủy viên

	Số TT
	Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ
	Số hiệu TSCĐ
	Số thẻ TSCĐ
	Giá trị đang ghi sổ
	Giá theo giá đánh lại
	Chênh lệch giữa giá đánh giá và giá trị còn lại

	
	
	
	
	Nguyên giá
	Giá trị hao mòn
	Giá trị còn lại
	
	Tăng
	Giảm

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	x
	x
	
	
	
	
	
	



Ghi chú: Cột 4 “Giá trị theo đánh giá lại” nếu đánh giá lại cả hao mòn thì cột 4 phải tách ra thành 3 cột tương tự cột 1,2,3.















           Ngày ……tháng ……. năm ……
1. Ông (Bà): .............................. ......... 
           Chủ tịch Hội đồng thanh lý    

Hiệu trưởng 


(Ký, họ tên) 

(Phê duyệt)

2. Ông (Bà): .............................. ......... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc


Hải phòng, ngày ..........tháng .........năm ..........

 GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH LÝ TÀI SẢN

Kính gửi: - Ban Giám hiệu

                - Phòng Vật tư - TTB

Căn cứ vào số tài sản hiện hư hỏng, không thể sửa chữa khắc phục được, (đơn vị đề nghị thanh lý) .......................................  kính đề nghị Ban Giám hiệu và Phòng Vật tư – TTB cho thanh lý các tài sản sau:

Danh mục tài sản đề nghị thanh lý:

	Số

TT
	Tên tài sản
	Nguyên giá


	Năm

đưa vào sử dụng
	Nguồn vốn

(ghi cụ thể)
	Hiện trạng

tài sản

(mức độ hư hỏng, đánh giá tỷ lệ còn lại ...)
	Hình thức

đề nghị

(thanh lý, điều chuyển)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	


Thủ trưởng đơn vị




                             Người đề nghị

Đơn vị: ……………………….




      



Bộ phận: …………………….. 












Mã đơn vị SDNS: ……………


 









BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ




Số: ……………

Ngày ……tháng …….năm ………








         Nợ: …………….

Có: …………….

      Căn cứ Quyết định số: ................. ngày .......... tháng ...... năm ...... của ..............................   ..................................................................................................................... về việc thanh lý TSCĐ.

I. Hội đồng thanh lý TSCĐ gồm:

Ông (bà): ................................. Chức vụ ........................... Đại diện ................... Chủ tịch

Ông (bà): ................................. Chức vụ ........................... Đại diện ................... Ủy viên

Ông (bà): ................................. Chức vụ ........................... Đại diện ................... Ủy viên

II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:

· Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ ........................................................................

· Số hiệu TSCĐ .......................................................................................................................

· Nước sản xuất (xây dựng) .....................................................................................................

· Năm sản xuất .........................................................................................................................

· Năm đưa vào sử dụng .............................................. Số thẻ TSCĐ ......................................

· Nguyên giá TSCĐ .................................................................................................................

· Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý ...................................................................

· Giá trị còn lại của TSCĐ .......................................................................................................

III. Kết luận của Hội đồng thanh lý TSCĐ:

....................................................................................................................................................
























 Ngày ……tháng ……. năm ……

1. Ông (Bà): .............................. ........................

Chủ tịch Hội đồng thanh lý  

      
  





(Ký, họ tên)

2. Ông (Bà): .............................. ......................... 

3. Ông (Bà): .............................. ......................... 

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:

- Chi phí thanh lý TSCĐ: ...................................... (viết bằng chữ) ..........................................

- Giá trị thu hồi: ..................................................... (viết bằng chữ) ..........................................

- Đã ghi giám sổ TSCĐ ngày ........... tháng ......... năm ..........................................









  














Ngày ……tháng ……. năm ……

  Hiệu trưởng 






Kế toán trưởng  
   

  (Phê duyệt)






    
    (Ký, họ tên)


	PHÒNG VẬT TƯ - TTB
	                Ngày      tháng     năm……                                  

	                                             PHIẾU XÁC NHẬN SỬA CHỮA                   Số:……………          

	


Đơn vị đề nghị:

Nội dung đề nghị sửa chữa:

	TT
	Tên thiết bị đề nghị sữa chữa
	Vật tư, phụ tùng thay thế
	Qui cách, ký mã hiệu, nước SX
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


(Bản chính dùng để thanh toán với phòng kế toán, nộp lãnh đạo phòng và tổ trưởng bản photo)

Xác nhận của đơn vị yêu cầu







Người thực hiện

(Xác nhận đã thay thế đúng loại, số lượng vật tư nêu trên,


              
(Ký, ghi họ và tên)

 tài sản hư hỏng đã được sửa chữa đạt yêu cầu)

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG
	Ngày     tháng      năm …….

	ĐƠN VỊ:
	                                                               Số:…………..



((
GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA 

         Kính gửi: PHÒNG VẬT TƯ – TRANG THIẾT BỊ

……………………………………..đề nghị được sửa chữa trang thiết bị, vật dụng sau:

	TT
	Tên thiết bị, vật dụng cần sửa chữa (ghi rõ qui cách, ký mã hiệu)
	Tình trạng hư hỏng
	Thời gian cần phải sử dụng
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	


Người nhận đề nghị:…………………..
Xác nhận của
Người đề nghị

Ngày     tháng     năm
Trưởng đơn vị
(Ký, ghi  họ tên) 

Trang bìa

ĐƠN VỊ:…………..

SỔ THEO DÕI NHẬP XUẤT VẬT LIỆU

Họ, tên người giữ sổ:………………………………………………………………..

Các trang trong

(mỗi trang ghi một loại vật liệu)

Trang 1

Tên vật liệu: (Ví dụ: ACID CHLORHYDRIC (HCl)           Đơn vị tính: Kg

	Ngày tháng
	Số hiệu

C.từ
	Diễn giải
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	
	Nhập
	Xuất 
	Tồn
	

	
	
	Số dư đầu kỳ (Kiểm kê)
	
	
	5,50
	

	07/04/09
	
	Cty Đoàn Lê (H.chất t.tập HK2/08-09
	15
	
	20,5
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Trang 2

Tên vật liệu: (Ví dụ: ACID SULPHURIC (H2SO4)……….. Đơn vị tính: Kg

	Ngày tháng
	Số hiệu

C.từ
	Diễn giải
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	
	Nhập
	Xuất 
	Tồn
	

	
	
	Số dư đầu kỳ (Kiểm kê)
	
	
	5,50
	

	07/04/09
	
	Cty Đoàn Lê (H.chất t.tập HK2/08-09
	15
	
	20,5
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


+ Sổ này được đóng dấu giáp lai của đơn vị

Đơn vị: ……………………….




     





     





Bộ phận: …………………….. 






 


















	TT
	Tên TSCĐ
	Mã số TSCĐ
	Hiện có
	Tăng
	Giảm
	Ghi chú

	
	
	
	Số lượng
	Nguyên giá
	Giá trị

còn lại
	Số lượng
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	Số lượng
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


Trưởng đơn vị





       





Phụ trách tài sản đơn vị
       (Ký, họ tên)

      




 


Đơn vị: ……………………….




     





     





Bộ phận: …………………….. 



 















	TT
	Tên CCDC
	Mã số TSCĐ
	Hiện có
	Tăng
	Giảm
	Ghi chú

	
	
	
	Số lượng
	Nguyên giá
	Giá trị

còn lại
	Số lượng
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	Số lượng
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	x
	x
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	x


 Trưởng đơn vị





       





Phụ trách tài sản đơn vị 

                      (Ký, họ tên,)

      




 

Đơn vị: ……………………….




     





     





Bộ phận: …………………….. 



 




















	Ngày tháng

Bảo trì, bảo dưỡng
	Tên Máy móc thiết bị
	Nội dung bảo trì bảo dưỡng
	Đơn vị bảo trì, bảo dưỡng
	Vật tư, phụ tùng thay thế
	Giá trị
	Nhận xét của 

đơn vị sử dụng
	Ghi chú

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỦA DỰ ÁN KẾT THÚC 

1. Tên dự án :  ...................................................................................................

2. Thời điểm kiểm kê: ...........giờ, ngày ...........tháng ........năm ............

3. Thành phần gồm: 

- Ông (bà):………………………....Chức vụ ……………………Đơn vị ....................
- Ông (bà):………………………....Chức vụ ……………………Đơn vị ....................
- Ông (bà):………………………....Chức vụ ……………………Đơn vị .....................
- Ông (bà):………………………....Chức vụ ……………………Đơn vị .....................
4. Kết quả kiểm kê
	S T

T
	Danh mục tài sản (chi tiết theo từng loại tài sản)
	Đơn vị tính
	Năm đưa vào sử dụng
	Số liệu tài sản theo sổ kế toán
	Số lượng tài sản theo kiểm kê
	Số lượng tài sản thừa, thiếu 
	Ghi chú

	
	
	
	
	Số lượng
	Nguyên giá

(đồng)
	Số lượng
	
	Thừa
	Thiếu
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	A. Nhà, đất, công trình xây dựng gắn liền với đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Gồm:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B. Phương tiện vận tải
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Gồm:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C. Máy móc, trang thiết bị
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Gồm:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D. Các tài sản khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Gồm:
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Nguyên nhân thừa, thiếu: .......................................................................... .  . .
6. Kiến nghị, đề xuất hướng xử lý: ...................................................................... 
Ngày.......tháng.......năm .......

                                                                             Thành phần tham gia kiểm kê (ký, ghi rỏ họ tên)
PHIẾU THU HỒI TÀI SẢN





Số:         /





Mẫu số: C53-HD


(Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC


ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)








Mẫu số: C50-HD


(Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC


ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)








Mẫu số: C52-HD


(Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC


ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


Mã đơn vị SDNS





Mẫu số: C51-HD


(Ban hành theo QĐ số: ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 19/2006/QĐ/BTC











SỔ THEO DÕI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH





SỔ THEO DÕI CÔNG CỤ, DỤNG CỤ





SỔ THEO BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG MÁY MÓC THIẾT BỊ








PAGE  
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Qui định về quản lý và sử dụng tài sản 

                    Trường Đại học Y Dược Hải Phòng  

